
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 501/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320713535  Nguyễn Thị Diệu  Ái 23/09/1999 Đà Nẵng 26SYC2

2 24202607108  Trịnh Thị Phương  Anh 21/02/2000 Nam Định 26SYC2

3 23217111981  Nguyễn Văn Thành  Đạt 04/01/1999 Đà Nẵng 26SYC2

4 24207105893  Đặng Thị Ngọc  Diệp 26/09/2000
Thừa Thiên

Huế
26SYC2

5 2321514674  Phan Cảnh  Đức 01/01/1999 TT Huế 26SYC2

6 2321158409  Trần Lê Đình  Duy 28/04/1998 Quảng Nam 26SYC2

7 2321714385  Đỗ Ngọc  Duy 12/04/1999 Đà Nẵng 26SYC2

8 24207102180  Phan Nguyễn Việt  Hà 21/01/2000 Quảng Nam 26SYC2

9 2320264348  Nguyễn Thị Thu  Hiền 12/07/1999 Quảng Trị 26SYC2

10 24202602557  Lê Thị Thanh  Hiền 25/02/2000 Nghệ An 26SYC2

11 24205209906  Phan Thị  Hiếu 14/11/1998 Gia Lai 26SYC2

12 23205312166  Nguyễn Thị Thu  Huệ 04/12/1999 Kon Tum 26SYC2

13 24202605543  Lê Thị Thu  Hương 30/05/2000 Quảng Nam 26SYC2

14 2320716789  Trần Thị Mỹ  Linh 21/08/1999 Quảng Nam 26SYC2

15 2320723323  Nguyễn Diệp  Linh 14/05/1999 Quảng Nam 26SYC2

16 2320513712  Hoàng Bích  Loan 13/10/1999 Thái Bình 26SYC2

17 24217216238  Trần Quang  Minh 22/10/2000 Đà Nẵng 26SYC2

18 2321174671  Nguyễn Văn  Nam 09/09/1999 Quảng Nam 26SYC2

19 23202712131  Phùng Thị Thanh  Nhàn 28/12/1998 Bình Định 26SYC2

20 2321625340  Tôn Long  Nhật 26/10/1999 Quảng Ngãi 26SYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 501/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205312020  Phan Thị Tuyết  Nhi 02/06/1999 Quảng Nam 26SYC2

2 24207215630  Bùi Hoàng  Oanh 22/11/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

3 24205215867  Phạm Thị  Phương 20/05/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

4 24207100924  Nguyễn Thị Thanh  Phương 18/11/2000 Quảng Trị 26SYC2

5 2321173808  Ngô Ngọc  Quang 17/11/1999 Đà Nẵng 26SYC2

6 2320717371  Phan Ngọc Anh  Quỳnh 04/11/1999 Bình Định 26SYC2

7 24202612698  Thới Thị Như  Quỳnh 01/09/2000 Quảng Ngãi 26SYC2

8 24202616224  Ngô Thị Thu  Sương 29/05/2000 Đà Nẵng 26SYC2

9 24207206446  Đinh Thị Băng  Tâm 19/05/2000 Quảng Nam 26SYC2

10 2321165114  Nguyễn Văn  Tấn 26/03/1999 Bình Định 26SYC2

11 23205211405  Nguyễn Anh  Thư 15/06/1999 Quảng Ngãi 26SYC2

12 2320223508  Trịnh Minh  Thương 03/11/1999 DakLak 26SYC2
Chuyển qua
14/12/20

13 2320519528  Hồ Thị Thanh  Thúy 08/12/1999 Quảng Nam 26SYC2

14 24202616096  Trịnh Thị Kim  Thúy 17/06/2000 Hà Tĩnh 26SYC2

15 2321618551  Phạm Ngọc  Tiến 06/06/1999 Quảng Bình 26SYC2

16 24217102205  Hà Trung  Tiến 10/07/2000 Bình Định 26SYC2

17 24202501691  Nguyễn Thị Thùy  Trang 12/07/2000 Gia Lai 26SYC2

18 23207110541  Trần Thị Thục  Trinh 21/10/1999 Đà Nẵng 26SYC2
Không nộp
đơn dự thi

19 24202606092  Nguyễn Thị Thùy  Trinh 05/10/2000 Đà Nẵng 26SYC2

20 2321179683  Lê Văn  Tư 01/06/1998 Quảng Nam 26SYC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
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BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321212789  Trương Văn  Bình 03/02/1999 Đà Nẵng 26THT8

2 24207105611  Hà Thị Ngọc  Châu 14/03/2000 Đà Nẵng 26THT8

3 24205116346  Lê Xuân  Đến 30/10/2000 Phú Yên 26THT8

4 24205100047  Huỳnh Đăng Thục  Đoan 30/06/1999 Đà Nẵng 26THT8

5 2320212594  Võ Thị Thu  Hân 30/08/1999 Phú Yên 26THT8

6 24205109699  Nguyễn Thị Kim  Hân 12/04/2000 Gia Lai 26THT8

7 24203109787  Lưu Thị Diệu  Hiền 13/06/2000 Kon Tum 26THT8

8 24203108359  Trần Ngọc Diễm  Huyền 12/09/2000 Gia Lai 26THT8

9 24205102977  Võ Thị Ngọc  Huyền 24/12/1999 Đà Nẵng 26THT8

10 24205100050  Lê Thị  Liên 11/05/1999 Quảng Bình 26THT8

11 24205104471  Huỳnh Thị  Liên 27/04/2000 Đà Nẵng 26THT8

12 24203104287  Lê Nguyễn Việt  Linh 26/09/2000 Bình Định 26THT8
Không nộp
đơn dự thi

13 24203107533  Vũ Thị Diệp  Linh 26/01/2000 Yên Bái 26THT8

14 24205105238  Trần Hoàng Phương  Ngọc 05/11/2000 Quảng Trị 26THT8

15 24205105884  Bùi Thảo  Nguyên 24/01/2000 Gia Lai 26THT8

16 24203115699  Lê Thị Hoàng  Nhi 03/03/2000 Gia Lai 26THT8

17 24202601315  Nguyễn Đặng Quỳnh  Như 30/05/2000 Quảng Ngãi 26THT8

18 2320216134  Nguyễn Đặng Hoàng  Oanh 27/10/1999 Đà Nẵng 26THT8

19 24205102019  Đinh Thị Ngọc  Oanh 25/11/2000 Phú Yên 26THT8

20 24205116550  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 07/12/2000
Thừa Thiên

Huế
26THT8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24216707673  Nguyễn Châu  Phùng 24/10/2000 Phú Yên 26THT8

2 24205102058  Hoàng Thị Minh  Phụng 14/06/2000 Quảng Bình 26THT8

3 24202607952  Trần Thị Minh  Phương 18/06/2000 Kon Tum 26THT8

4 24205100974  Trần Thị Trúc  Phương 28/06/1999 Gia Lai 26THT8

5 2320714458  Nguyễn Thị Diễm  Phượng 29/06/1999 Quảng Nam 26THT8

6 24203116172  Nguyễn Thị Ngọc  Quý 04/11/2000 Quảng Nam 26THT8

7 24205103946  Huỳnh Thị Diễm  Quỳnh 23/09/2000 Quảng Bình 26THT8

8 24213216351  Lê Phương  Quỳnh 26/09/2000 Nghệ An 26THT8

9 24205115979  Hoàng Thị  Thảo 08/09/2000 Đắk Lăk 26THT8

10 23217111103  Lỡ Văn  Thêm 03/04/1999 DakLak 26THT8

11 24205100890  Hoàng Thị Ngọc  Thư 09/02/2000 Quảng Ngãi 26THT8

12 2320216052  Lê Thị Ái  Tiên 21/12/1999 Đà Nẵng 26THT8

13 24202607026  Nguyễn Thị Thanh  Trà 25/01/2000 Quảng Ngãi 26THT8

14 24203105638  Tống Thị Bích  Trâm 19/04/2000 Đà Nẵng 26THT8

15 24205104556  Trần Thị Minh  Trang 15/10/2000 Quảng Ngãi 26THT8

16 24202603582  Lê Nguyễn Phương  Trúc 03/08/2000 Gia Lai 26THT8

17 24205107632  Hoàng Thị Thu  Uyên 02/01/2000 Đắk Lắk 26THT8

18 24205116277  Trần Tố  Uyên 23/10/2000 Đà Nẵng 26THT8

19 2320285055  Nguyễn Thị Hải  Vân 05/10/1999 Quảng Trị 26THT8

20 23207110460  Nguyễn Thị Kim  Yến 18/06/1999 DakLak 26THT8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23205111126  Lê Thị Lan  Anh 28/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

2 24202108735  Phạm Hằng Bảo  Anh 28/08/2000 Gia Lai 26TYC8

3 24212108774  Trương Công Tuấn  Anh 11/06/2000 Quảng Nam 26TYC8

4 24202101333  Nguyễn Thị Phương  Bích 03/06/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

5 2320529289  Lê Thị  Chinh 18/11/1999 Thanh Hoá 26TYC8

6 24208615153  Mai Hồng  Diệp 01/12/2000 Đà Nẵng 26TYC8

7 25203308951  Lê Thị Hoàng  Diệu 09/08/2001 Bình Định 26TYC8

8 2320519920  Nguyễn Thị  Hằng 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8

9 24202100903  Trịnh Bích  Hằng 21/11/2000 Đăk Lăk 26TYC8

10 24208604481  Thượng Kim  Hằng 07/09/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

11 2320520516  Nguyễn Thị Mỹ  Hậu 09/11/1999 Quảng Trị 26TYC8

12 2321172759  Phan Quốc  Khánh 01/09/1998 DakLak 26TYC8

13 24202107723  Nguyễn Thị Thanh  Kiều 26/09/1999 Quảng Nam 26TYC8

14 24203110741  Nguyễn Thị Vân  Kiều 06/02/2000 Bình Định 26TYC8

15 24202116369  Phan Thị Hương  Lan 20/05/2000 Gia Lai 26TYC8

16 2321158399  Tống Đức Phi  Long 15/05/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

17 23205111820  Bùi Thị Khánh  Ly 20/06/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

18 24202111276  Trần Ánh Ngọc  Ly 19/08/2000 Kon Tum 26TYC8

19 24207102309  Nguyễn Thị Thảo  Ly 07/07/2000 Quảng Nam 26TYC8

20 24203115655  Nguyễn Thị Bình  Minh 22/12/2000 Hà Tĩnh 26TYC8

21 24203115451  Tô Thị Thu  Mơ 02/11/2000 Quảng Nam 26TYC8

22 24202201385  Hứa Hồng My  My 09/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

23 24207115310  Lê Nguyễn Quỳnh  My 25/01/2000 Đà Nẵng 26TYC8

24 24203116671  Trần Thị Thúy  Nga 20/09/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202102960  Lê Thị Thu  Ngân 14/11/2000 Khánh Hòa 26TYC8

2 24212115183  Lê Tấn  Nhật 16/02/2000 Quảng Nam 26TYC8

3 2320529146  Lê Thị Yến  Nhi 10/06/1999 Gia Lai 26TYC8

4 2320716741  Trần Thị Tuyết  Nhi 06/12/1999 Bình Định 26TYC8

5 2320315754  Trần Lê Thảo  Quyên 25/01/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

6 2320712286  Hồ Minh  Quyên 10/03/1999 Lâm Đồng 26TYC8
Không nộp
đơn dự thi

7 2320215467  Tạ Thanh  Thanh 27/04/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

8 24208613009  Nguyễn Thị  Thanh 05/01/2000 Lâm Đồng 26TYC8

9 24202401386  Huỳnh Thị Thu  Thảo 20/03/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

10 2320529008  Lê Thị Cẩm  Thi 11/06/1999 Quảng Nam 26TYC8

11 2320519789  Phan Thị Mỹ  Thoa 05/05/1999 Quảng Ngãi 26TYC8

12 2320715012  Nguyễn Anh  Thư 05/08/1999 DakLak 26TYC8

13 24203115647  Nguyễn Thị Kim  Thủy 01/09/2000 Bình Định 26TYC8

14 23202510507  Phạm Ngọc Khánh  Tiên 16/06/1999 Đà Nẵng 26TYC8

15 24208614014  Nguyễn Hồ Thị  Trâm 16/12/2000 Quảng Ngãi 26TYC8

16 24202114408  Đinh Thị  Tuyền 29/02/2000 Ninh Bình 26TYC8

17 2320322462  Trần Thị Tú  Uyên 26/05/1999 Đà Nẵng 26TYC8

18 2326521216  Nguyễn Thị Tố  Trinh 17/06/1996 Đà Nẵng 26CHT2 Thi ghép

19 24202101980  Võ Nguyễn Thảo  Chi 08/08/2000 Quảng Ngãi 26CHT3 Thi ghép

20 24202102879  Ngô Thị Kim  Hoàng 04/06/2000 Quảng Nam 26CHT3 Thi ghép

21 24202103996  Hoàng Thị Thu  Huyền 20/11/2000 Gia Lai 26CHT3 Thi ghép

22 24212107735  Trần Ngọc Phương  Nam 03/06/1999 Quảng Nam 26CHT3 Thi ghép

23 2320722911  Võ Thị Bích  Quỳnh 10/12/1999 Quảng Nam 26CHT3 Thi ghép

24 2320315674  Huỳnh Thị Tuyết  Sương 03/04/1999 Bình Định 26CHT3 Thi ghép

25 23203410003  Võ Thị Ngọc  Yến 04/12/1999 Đà Nẵng 26CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 508 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2955  Phạm Nhật  Tân 22/11/1993 Đà Nẵng 26CSC2
Từ 14/12/20
qua

2 2326521176  Võ Thị  Lộc 05/08/1994 Quảng Nam 26CSC1 Thi ghép

3 24207115713  Lê Thị Thanh  Mai 15/05/2000 Quảng Nam 26CSC1 Thi ghép

4 2326521182  Nguyễn Hoàng Thảo  Ngân 20/07/1994 DakLak 26CSC1 Thi ghép

5 2326521224  Trần Thị Ngọc  Yến 15/09/1996 Quảng Ngãi 26CSC1 Thi ghép

6 2220522791  Nguyễn Thị  Hoa 26/10/1998 DakLak 26CYC2 Thi ghép

7 2320255047  Mai Lan  Hương 20/02/1999 Quảng Bình 26CYC2 Thi ghép

8 2320521572  Đỗ Nhật Hoài  Yên 18/04/1999 Phú Yên 26CYC2 Thi ghép

9 2320214280  Lê Thị Thanh  Thảo 02/11/1999 Quảng Ngãi 26SBN1 Thi ghép

10 23265212645  Võ Thị Kim  Ân 20/10/1987 Hà Tĩnh 26TBN2 Thi ghép

11 2326521143  Lê Thị  Duyên 10/10/1990 Quảng Bình 26TBN4 Thi ghép

12 2326521152  Nguyễn Thị  Hà 15/03/1990 Quảng Nam 26TBN4 Thi ghép

13 25205115764  Võ Thị Lê  Trâm 13/07/2001 Phú Yên 26TBN4 Thi ghép

14 2320529203  Võ Thị Kim  Cúc 23/08/1999 Quảng Ngãi 26TBN5 Thi ghép

15 2220717138  Trần Thị Trâm  Uyên 28/06/1998 Đà Nẵng 26TBN5 Thi ghép

16 2321523874  Mai Quang  Sâm 07/03/1999 Quảng Ngãi 26TBN6 Thi ghép

17 2320529690  Nguyễn Thị Anh  Thư 08/08/1999 Quảng Nam 26TBN6 Thi ghép

18 24207107777  Trần Thị Thảo  Uyên 24/04/2000 Đà Nẵng 26TBN7 Thi ghép

19 23205211059  Đinh Thúy  Hằng 25/02/1999 Đà Nẵng 26THT4
Từ 04/10/20
qua

20 2320514916  Võ Ngọc Quỳnh  Như 08/11/1999 Gia Lai 26THT4
Từ 04/10/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 609/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23207211861  Nguyễn Thị Phương  Linh 06/07/1999 Quảng Nam 26THT5 Thi ghép

2 2320529251  Lê Thị Hoài  Phương 20/06/1999 Quảng Nam 26THT5 Thi ghép

3 23215210950  Nguyễn Xuân  Thái 31/08/1999 Đà Nẵng 26THT5 Thi ghép

4 23203110996  Lê Trần Tú  Uyên 01/05/1999 Đà Nẵng 26THT5 Thi ghép

5 2320716839  Nguyễn Thị Thu  Vàng 26/03/1999 Quảng Ngãi 26THT5 Thi ghép

6 23211611845  Phan Duy  Đạt 19/02/1999 Quảng Nam 26THT6 Thi ghép

7 2321713548  Nguyễn Anh  Duy 07/01/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

8 2320714859  Lê Nguyễn Hoài  Phương 11/09/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

9 2320710476  Phùng Thị Mỹ  Duyên 16/10/1999 Đà Nẵng 26THT7 Thi ghép

10 2320216123  Võ Thị Như  Hảo 07/06/1999 Quảng Ngãi 26THT7
Từ 03/11/20
qua

11 24265203339  Huỳnh Thị Kim  Chung 30/04/1971 Hà Nội 26TN1 Thi ghép

12 2326521137  Trần Thị  Điểm 05/08/1990 TT Huế 26TN1 Thi ghép

13 24265203326  Nguyễn Thị Minh  Dung 04/11/1996 Đà Nẵng 26TN1 Thi ghép

14 2326521154  Đỗ Thu  Hà 23/11/1987 Thanh Hóa 26TN1 Thi ghép

15 24265203328  Phạm Thị Ngọc  Huyền 02/12/1992 Quảng Bình 26TN1 Thi ghép

16 23265212660  Trương Ngọc  Khanh 26/08/1995 Quảng Nam 26TN1 Thi ghép

17 24265203331  Nguyễn Thị Hoàng  My 14/10/1995 Kon Tum 26TN1 Thi ghép

18 24265203334  Tô Thị Diệu  Ni 01/04/1995 Quảng Nam 26TN1 Thi ghép

19 24265203353  Phạm Thị Thu  Thanh 11/07/1982 Đà Nẵng 26TN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 15/12/2020  - Phòng : 609/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2326521205  Phan Thị Mỹ  Thúy 08/04/1983 Quảng Nam 26TN1 Thi ghép

2 24265203347  Lê Thị Kim  Vang 06/09/1995 Đắk Lắk 26TN1 Thi ghép

3 2320524677  Phạm Hữu  Duyên 29/03/1999 Quảng Nam 26TSC4 Thi ghép

4 2320211598  Nguyễn Thị Quỳnh  My 08/06/1999 Kon Tum 26TSC4 Thi ghép

5 2320257514  Hà Đinh Linh  Nhi 04/05/1999 Kon Tum 26TSC4 Thi ghép

6 2320528956  Lê Thị Ngọc  Quyên 13/06/1999 Quảng Ngãi 26TSC4 Thi ghép

7 23207111215  Nguyễn Thị Phương  Thảo 10/01/1999 Quảng Bình 26TSC4 Thi ghép

8 2320710486  Nguyễn Hải  Âu 30/03/1999 Quảng Nam 26TSC5 Thi ghép

9 24202115693  Trần Thị Huỳnh  Như 19/03/2000 Quảng Ngãi 26TSC5 Thi ghép

10 2320371488  Nguyễn Phượng  Quyên 28/07/1999 Đà Nẵng 26TSC5 Thi ghép

11 2320511582  Dương Tố  Uyên 14/04/1999 Đà Nẵng 26TSC5 Thi ghép

12 2321520801  Nguyễn Hữu  Nghĩa 02/04/1999 DakLak 26TYC5 Thi ghép

13 2320710783  Lê Trần Phương  Thảo 20/09/1999 Quảng Nam 26TYC6 Thi ghép

14 2321147631  Nguyễn Tiến  Dũng 24/07/1999 Đà Nẵng 26TYC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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